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NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP METHANOL TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
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TÓM TẮT

Mục tiêu: nhận xét kết quả điều trị của bệnh nhân ngộ độc cấp methanol. Đối tượng và phương pháp: mô tả tiến cứu kết hợp hồi cứu trên 30 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 01/2010 đến 06/2014. Kết quả: Tuổi trung bình 45,9 ± 12,58. Khoảng trống anion, khoảng trống ALTT,nồng độ methanol máu trung bình đều giảm dần theo thời gian điều trị. 100% bệnh nhân được truyền dịch. 80% được truyền đường glucose theo phác đồ điều trị ngộ độc rượu cấp. 43,3% thở máy vì các chỉ định khác nhau: hôn mê, tụt huyết áp, suy hô hấp.Toan chuyển hóa nặng gặp ở 100% bệnh nhân thở máy. 30% bệnh nhân phải dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. 56,7% được lọc máu các phương thức khác nhau. Không có bệnh nhân nào được dùng formepizol hoặc ethanol một cách chủ động với mục đích làm thuốc giải độc đặc hiệu. Natribicarbonat được dùng chủ yếu trong ngày đầu với 125 mEq/ngày (11 bệnh nhân) và giảm xuống còn 83 mEq/ngày (2 bệnh nhân), không bệnh nhân nào dùng vào ngày thứ 3. Glucose được truyền từ 60g – 100g/ngày ở hầu hết bệnh nhân (80%). Kết luận: nghiên cứu cho thấy kết quả các biện pháp điều trị chính ở bệnh nhân ngộ độc cấp methanol.
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SUMMARY

EFECTIVENESS OF THE TREATMENT IN PATIENTS WITH ACUTE METHANOL POISONING AT POISON CONTROL CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

Objective: To evaluate effectiveness of emergency treatment inpatients with acute methanol poisoning. Subjects and Methods: The prospective and retrospective observational study on 30 patients with methanol intoxication treated at Poison Control Center of Bach Mai hospital from 01/2010 to 06/2014. Results: The mean age was 45.9 ± 12.58 years old. Anion gap, osmoticgap, the average blood concentration of methanol were decreasedduring the treatment. 100% of the patients were infused fluid. 80% of patients were received glucose replacement. 43.3% of patients required mechanical ventilation due to coma, shock, respiratory distress. Severe metabolic acidosis was observed in 100% of patients who were placed on ventilator. 30% of the patientswere used vasoactive drugs. 56.7% received hemodialysis. None of the patients used formepizol or ethanol intensively as specific antidote therapy. Bicarbonate was used mainly in the first day with approximately 125 mEq/day (in 11 patients) and decreased to 83 mEq/day (2 patients). Glucose was transfused from 60g - 100g/day in most patients (80%). Conclusion: the study showed theeffectiveness of the emergency therapies in patients with acute methanol poisoning.
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